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SL HH Điểm CEFR SL HH Điểm CEFR

1 Đào Chí Khang 31-Mar-15 10122325288 2A2 2 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 3 108 A2 3 107 A2 215 325L

2 Đỗ Tuấn Minh 5-Jun-15 10122350955 2A2 2 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 1 100 < A1 4 112 A2 212 BR250L

3 Trần Minh Quân 27-Nov-15 10123361865 2A2 2 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 1 100 < A1 1 100 < A1 200 BR250L

4 Vũ Ngân Quỳnh 5-May-15 10123376950 2A2 2 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 1 100 < A1 4 110 A2 210 BR250L

5 Hoàng Minh Kiệt 4-Feb-15 10123368734 2A3 2 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 3 109 A2 4 111 A2 220 325L

6 Kim Hồng Anh 2-Sep-15 10123366822 2A5 2 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 1 100 < A1 1 100 < A1 200 BR250L

7 Lê Đức Anh 13-Jun-15 10123366147 2A5 2 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 3 108 A2 2 106 A2 214 325L

8 Phan Minh Châu 16-Dec-15 10122346790 2A5 2 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 2 106 A1 1 100 < A1 206 125L

9 Lê Minh Đức 6-Mar-15 10122347688 2A5 2 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 2 104 A1 2 105 A2 209 125L

10 Phạm Nhật Gia Huy 7-Dec-15 10123377121 2A6 2 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 2 106 A1 1 100 < A1 206 125L

11 Đinh Xuân Thanh 5-Oct-15 10122347101 2A6 2 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 4 110 A2 4 110 A2 220 550L

12 Nguyễn Đức Khoa 26-Feb-14 10123359870 3A1 3 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 2 104 A1 2 104 A1 208 125L

13 Phạm Hà Linh 11-Aug-14 10123366087 3A1 3 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 2 106 A1 1 100 < A1 206 125L

14 Lê Minh Anh 11-Feb-14 10123366755 3A3 3 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 2 106 A1 2 106 A2 212 125L

15 Lê Minh Hương 20-Sep-14 10122348463 3A3 3 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 3 108 A2 3 108 A2 216 325L

16 Cao Thục Anh 3-Jan-14 10122349041 3A4 3 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 2 104 A1 2 104 A1 208 125L

17 Trịnh Ngọc Dũng 28-Dec-14 10123366912 3A4 3 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 1 100 < A1 1 100 < A1 200 BR250L

18 Phạm Linh Nhi 18-Oct-14 10122326488 3A4 3 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 2 104 A1 2 106 A2 210 125L

19 Trịnh Ngọc Quang 28-Dec-14 10123366942 3A4 3 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 2 104 A1 2 106 A2 210 125L

20 Đặng Phương Anh 22-Apr-14 10122346940 3A5 3 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 4 112 A2 4 111 A2 223 550L

21 Kiều Gia Bảo 31-Mar-14 10123382036 3A5 3 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 2 106 A1 2 105 A2 211 125L

22 Lê Quốc Dũng 24-Jul-14 10123373148 3A5 3 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 4 111 A2 4 110 A2 221 550L
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23 Lê Hà Phương 2-Nov-14 10122350018 3A5 3 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 2 105 A1 2 106 A2 211 125L

24 Hoang Minh Tri 21-Aug-14 10122351142 3A5 3 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 3 107 A2 2 104 A1 211 325L

25 Phạm Trần Khánh An 4-Nov-14 10123366964 3A6 3 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 2 105 A1 2 104 A1 209 125L

26 Trần Đức Thành 8-Feb-14 10122347847 3A7 3 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 4 112 A2 4 112 A2 224 550L

27 Vũ Huy Nhật Nam 19-Oct-14 10122349061 3A8 3 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 2 104 A1 2 105 A2 209 125L

28 Bùi Khôi Nguyên 25-Jun-13 10122347086 4A3 4 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 5 113 A2 4 110 A2 223 750L

29 Nguyễn Bảo Quyên 30-May-13 10122350849 4A3 4 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 5 113 A2 4 111 A2 224 750L

30 Phạm Bảo Hân 5-Sep-13 10123379079 4A5 4 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 4 111 A2 4 110 A2 221 550L

31 Dương Nam Khánh 13-Jun-13 10122323505 4A5 4 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 1 100 < A1 2 106 A2 206 BR250L

32 Nguyễn Đăng Dương 20-Apr-13 10122347845 4A6 4 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 3 107 A2 3 108 A2 215 325L

33 Hồ Nhật Hoàng 8-Oct-14 10122348822 4A6 4 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 4 110 A2 4 112 A2 222 550L

34 Đoàn Lâm Đan 17-Jul-13 10122337844 4A7 4 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 1 100 < A1 1 100 < A1 200 BR250L

35 Doãn Huy Phúc Lâm 6-Jan-13 10123372021 4A7 4 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 5 114 B1 4 112 A2 226 750L

36 Trần Bảo Minh 17-Jan-13 10122337724 4A7 4 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 5 114 B1 5 113 B1 227 750L

37 Phú Nhã Quyên 6-Dec-13 10122350852 4A7 4 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 3 109 A2 3 108 A2 217 325L

38 Nguyễn Khoa An 16-Jun-13 10123359500 4A8 4 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 4 112 A2 4 111 A2 223 550L

39 Doãn Bảo Nghi 26-Sep-13 10122351265 4A8 4 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 4 110 A2 5 113 B1 223 550L

40 Trương Bảo Trang 12-Sep-13 10122350826 4A8 4 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 1 100 < A1 1 100 < A1 200 BR250L

41 Trịnh Lan Tường 6-Aug-13 10122348063 4A8 4 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 4 110 A2 3 108 A2 218 550L

42 Lê Hoàng Thư 8-Mar-12 10123367429 5A1 5 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 4 110 A2 4 110 A2 220 550L

43 Trương Khắc Bảo 10-Dec-12 10122350883 5A10 5 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 3 107 A2 3 109 A2 216 325L

44 Đỗ Minh Khôi 15-Jan-12 10123355154 5A10 5 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 4 110 A2 2 106 A2 216 550L

45 Trần Minh Quân 9-Oct-12 10122333409 5A10 5 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 2 106 A1 1 100 < A1 206 125L

46 Nguyễn Đình QuangMinh 11-Dec-12 10123365606 5A2 5 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 3 109 A2 2 105 A2 214 325L

47 Trần Nhật Minh 9-Sep-12 10123367476 5A2 5 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 5 114 B1 5 113 B1 227 750L

48 Nguyễn Minh Quân 14-Aug-12 10122351043 5A3 5 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 1 100 < A1 2 106 A2 206 BR250L

49 Nguyễn Quỳnh Anh 28-May-12 10122346768 5A4 5 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 3 107 A2 5 113 B1 220 325L

50 Lê Đức Bình 14-Oct-12 10123353585 5A4 5 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 3 107 A2 2 106 A2 213 325L



51 Nguyễn Minh Châu 13-Oct-12 10123375526 5A4 5 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 3 108 A2 2 106 A2 214 325L

52 Trịnh Ngọc Linh 26-Feb-12 10123367402 5A4 5 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 3 108 A2 1 100 < A1 208 325L

53 Đỗ Hoàng Minh 5-Aug-12 10122348464 5A4 5 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 4 110 A2 4 111 A2 221 550L

54 Phạm Ngọc Minh 28-Jun-12 10122347496 5A4 5 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 4 110 A2 5 113 B1 223 550L

55 Nguyễn Bảo Ngọc 29-Jul-12 10123361302 5A4 5 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 5 114 B1 5 113 B1 227 750L

56 Trần Thanh Tâm 15-May-12 10123356733 5A4 5 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 5 113 A2 5 113 B1 226 750L

57 Đặng Nhật Thành 11-Jul-12 10123368398 5A4 5 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 2 106 A1 2 104 A1 210 125L

58 Nguyễn Anh Thư 29-Oct-12 10122346773 5A4 5 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 4 110 A2 3 109 A2 219 550L

59 Trần Quốc Vượng 19-Aug-12 10123358567 5A4 5 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 5 113 A2 5 115 B1 228 750L

60 Cù Quỳnh Anh 20-May-12 10123362363 5A5 5 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 3 109 A2 4 112 A2 221 325L

61 Lê Đức Anh 4-May-12 10122346539 5A5 5 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 4 112 A2 5 114 B1 226 550L

62 Đàm Khải Dương 20-Oct-12 10122350890 5A5 5 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 1 100 < A1 2 105 A2 205 BR250L

63 Đoàn Vũ Đức Minh 22-Aug-12 10122346542 5A5 5 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 3 107 A2 2 106 A2 213 325L

64 Trần Ngọc Diệp 23-Jun-12 10122347188 5A6 5 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 4 111 A2 5 113 B1 224 550L

65 Hoàng Chí Anh 18-Jul-12 10122352756 5A7 5 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 2 105 A1 3 108 A2 213 125L

66 Nguyễn Tuệ Minh 5-Jan-12 10123372162 5A7 5 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 3 108 A2 2 105 A2 213 325L

67 Nguyễn Khánh AnhThư 22-Dec-12 10122348080 5A7 5 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 5 115 B1 5 115 B1 230 750L

68 Đồng Trịnh Việt Bách 21-Nov-12 10123381548 5A8 5 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 3 109 A2 3 107 A2 216 325L

69 Hoàng Tuệ Lâm 24-Aug-12 10123373447 5A8 5 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 5 115 B1 5 115 B1 230 750L

70 Nguyễn Hữu Việt Anh 7-Nov-12 10122323577 5A9 5 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 3 109 A2 2 106 A2 215 325L

71 Nguyễn Khánh Chi 25-Dec-12 10123409285 5A9 5 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 5 115 B1 5 114 B1 229 750L

72 Nguyễn Hương Giang 2-Jul-12 10123354666 5A9 5 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 4 110 A2 4 110 A2 220 550L

73 Nguyễn Lê Trúc Linh 18-Feb-12 10123355309 5A9 5 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình 3 107 A2 4 112 A2 219 325L


